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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày   13  tháng  3   năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

I. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Đội An ninh Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vũng Tàu 

3  
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn, cứu hộ 
Công an thành phố Vũng Tàu 

4  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu 

5  Trường Mầm non Ánh Dương  Thành phố Vũng Tàu 

6  
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

thành phố Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

7  Liên đoàn Lao động  Thành phố Vũng Tàu 

8  
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 

xanh và Đô thị Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

9  
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí 

Hàng hải PTSC (M&C) 
Thành phố Vũng Tàu 

10  Công ty Bay Dịch vụ Miền Nam Thành phố Vũng Tàu 
  

II. Cá nhân: 
 

TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Trần Văn Lung Phó trưởng Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Ngô Thị Vĩnh Hà 
Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần, Công an 

thành phố Vũng Tàu 

3  Bà Nguyễn Thị Hải Bình 
Cán bộ Đội Tham mưu, Công an thành phố 

Vũng Tàu 

4  Bà Hoàng Lê Du Linh 
Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

5  Bà Lê Thị Thúy 
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Công 

an thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Phạm Anh Tuấn 
Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội, Công an thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Trương Hoàng Minh 
Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

8  Ông Mai Quốc Thắng 
Cán bộ Đội An ninh, Công an thành phố Vũng 

Tàu 

9  Ông Đỗ Ngọc Khánh 
Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

10  Bà Nguyễn Thị Luyến 
Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh 

tế và chức vụ, Công an thành phố Vũng Tàu 

11  Bà Hoàng Thị Huyền Trang 
Cán bộ Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an thành phố Vũng Tàu 

12  Bà Trương Thị Thu Hiền 
Phó trưởng Công an Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

13  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Đảng viên Chi bộ Khu phố 6, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu 

14  Ông Hồ Bá Khánh Sơn 
Trưởng Công an phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu 

15  Ông Phạm Văn Nông 
Đội trưởng Đội Bảo vệ Công ty Cảng Dịch vụ 

Dầu khí PTSC 

16  Ông Đào Hoàng Long 
Cảnh sát khu vực Công an phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Lê Thị Thu Hằng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND, 

thành phố Vũng Tàu 

18  Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Chuyên viên Phòng Nội vụ, thành phố Vũng 

Tàu 

19  Ông Trần Văn Tú 

Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng 

Tàu 

20  Bà Trần Thị Thu Thủy 
Chuyên viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 10 Tập thể         x      1.080.000 đ    =    10.800.000 đồng 

- 20 Cá nhân        x         540.000 đ    =    10.800.000 đồng 

 

                                            Tổng cộng:   21.600.000 đồng 

                  (Hai mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng)./. 
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